
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 53 phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

14/09/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CATINA

0107992614

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

2. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

3. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Kinh doanh xoa bóp (massage, tẩm quất) (không bao 
gồm day ấn huyệt và xông hơi bằng thuốc y học cổ truyển) 

9610(Chính)

4. Cho thuê xe có động cơ 7710

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Giáo dục nghề nghiệp 8532

7. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
Tư vấn giáo dục
Dịch vụ tư vấn du học 

8560

8. Quảng cáo 7310

9. Bán buôn đồ uống 4633

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: 
- Khách sạn
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự

5510

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

13. Chuẩn bị mặt bằng 4312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CATINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CATINA INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: CATINA INTERNATIONAL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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100.000.000 VNĐ

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

16. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

17. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

18. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, môi giới, sàn giao dịch, quản lý bất 
động sản 

6820

19. Bán buôn tổng hợp 4690

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

21. Xây dựng nhà các loại 4100

22. Phá dỡ 4311

23. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

24. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 012043622

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14, hẻm 144/8/19 phố Quan Nhân, Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 7B, ngõ 275 phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN THÚY PHƯỢNG Nữ
25/10/1979 Kinh Việt Nam

09/05/2009 Công an Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012043622
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14, hẻm 144/8/19 phố Quan Nhân, , Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 7B, ngõ 275 phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÚY PHƯỢNG Nữ

25/10/1979 Kinh Việt Nam

09/05/2009 Công an Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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